
DANH MỤC QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH KHÁNH HÒA 

 

TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

I CẤP TỈNH     

1  Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật 2.001631 Di sản văn hóa 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-fbe8-

7283-9c13-8a19fe4d8482 

2  

Thủ tục cho phép người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tiến 

hành nghiên cứu, sưu tầm di 

sản tư liệu (địa phương) 

1.013801 Di sản văn hóa 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec2d-

7265-a40a-b0ed27b0b1f8 

3  

Thủ tục cấp giấy phép hoạt 

động bảo tàng ngoài công lập 

 

1.003793 Di sản văn hóa 

- Quyết định số 435/QĐ-

UBND ngày 11/9/2025 của 

UBND tỉnh 

- Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-c57f-

743c-93b9-9b84d97ebbef 

4  

Thủ tục cấp phép khai quật 

khảo cổ khẩn cấp 

 

2.001591 Di sản văn hóa 

Quyết định số 81/QĐ-

UBND ngày 10/01/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-fbd8-

774a-82c8-9391d9466477 

5  

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành 

nghề kinh doanh di vật, cổ vật 

 

1.003738 Di sản văn hóa 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-c56e-

75be-a451-e9dbaf1ad90c 

6  

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh giám 

định di vật, cổ vật 

1.001106 Di sản văn hóa 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad96-

71cb-8785-9d1cceef1251 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384161
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

 

 

7  

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh 

giám định di vật, cổ vật 

1.001123 Di sản văn hóa 

Quyết định số 81/QĐ-

UBND ngày 10/01/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad98-

7505-80d3-6d8cd2f4b2f7 

8  

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành 

nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi 

di tích 

 

1.001822 Di sản văn hóa 

Quyết định số 81/QĐ-

UBND ngày 10/01/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b558-

70ee-a2f5-fb4c232b41dd 

9  

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ 

hành nghề bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích 

 

1.002003 Di sản văn hóa 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b5a1-

72a9-a768-957fc952b946 

10  

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hành nghề bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích 

1.003901 Di sản văn hóa 

Quyết định số 81/QĐ-

UBND ngày 10/01/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-cca7-

700d-9b57-5b9f271291f1 

11  

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hành nghề 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích 

2.001641 Di sản văn hóa 

Quyết định số 81/QĐ-

UBND ngày 10/01/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-fbe2-

7263-9a36-64f506df89e3 

12  

Thủ tục cấp phép nhập khẩu di 

vật, cổ vật không nhằm mục 

đích kinh doanh cấp tỉnh 

1.013456 Di sản văn hóa 
Quyết định số 879/QĐ-

UBND ngày 03/4/2025 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec0a-

7749-a465-639072c889bc 

13  

Thủ tục lấy ý kiến đối với việc 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng 

nhà ở riêng lẻ nằm trong khu 

vực bảo vệ di tích, di sản thế 

1.014217 Di sản văn hóa 

- Quyết định số 795/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-f3cc-

767b-bc0b-5cc48ab80ae9 
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

giới 

(trường hợp không cấp giấy 

phép xây dựng) 

- Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

14  

Thủ tục lấy ý kiến đối với việc 

xây dựng nhà ở riêng 

lẻ nằm ngoài khu vực bảo vệ 

di tích, nằm ngoài vùng 

đệm của khu vực di sản thế 

giới có khả năng tác động tiêu 

cực đến yếu tố gốc cấu thành 

di tích, cảnh quan văn hóa của 

di tích, di sản thế giới (trường 

hợp không cấp giấy phép xây 

dựng) 

1.014218 Di sản văn hóa 

- Quyết định số 795/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

UBND tỉnh 

- Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-f3d2-

7798-a6f0-12cc948f2573 

15  

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

chuyên gia giám định di vật, 

cổ vật 

1.014608 Di sản văn hóa 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-f3d9-

7409-bac8-0866e5e594b0 

16  

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 

nhận chuyên gia giám định di 

vật, cổ vật 

 

1.014609 Di sản văn hóa 

Quyết định số 81/QĐ-

UBND ngày 10/01/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-f3eb-

71af-aa62-821a5790dc06 

17  

Thủ tục bồi hoàn chi phí thực 

hiện việc đưa di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia có nguồn gốc 

Việt Nam từ nước ngoài về 

nước (cấp tỉnh) 

1.014610 Di sản văn hóa 

Quyết định số 81/QĐ-

UBND ngày 10/01/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-f3fb-

73f0-abe3-b0c10f5f1c6d 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=422861
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=422872
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=422873
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

18  
Thủ tục cấp giấy phép làm bản 

sao di vật, cổ vật 
1.014611 Di sản văn hóa 

Quyết định số 81/QĐ-

UBND ngày 10/01/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-f3df-

773c-a225-a31c55a7e092 

19  

Thủ tục cấp giấy phép làm bản 

sao di sản tư liệu được ghi vào 

Danh mục quốc gia về di sản 

tư liệu (cấp tỉnh) 

1.014612 Di sản văn hóa 

Quyết định số 81/QĐ-

UBND ngày 10/01/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-f3f0-

72e5-8811-bf19f59d98cf 

20  
Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt 

động bảo tàng ngoài công lập 
1.014613 Di sản văn hóa 

Quyết định số 81/QĐ-

UBND ngày 10/01/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-f3f7-

779e-b606-1de48d359290 

21  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện đầu tư kinh 

doanh di vật, cổ vật 

1.014614 Di sản văn hóa 

Quyết định số 81/QĐ-

UBND ngày 10/01/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-f3ed-

77ea-8bab-742be4c1f3ae 

22  

Thủ tục cấp lại giấy chứng 

nhận đủ điều kiện đầu tư kinh 

doanh di vật, cổ vật 

1.014615 Di sản văn hóa 

Quyết định số 81/QĐ-

UBND ngày 10/01/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-f3ec-

714c-95d6-a71f792e013c 

23  

Thủ tục cấp lại chứng chỉ 

hành nghề kinh doanh di vật, 

cổ vật 

1.014616 Di sản văn hóa 

Quyết định số 81/QĐ-

UBND ngày 10/01/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-f405-

738f-bbd1-16f2bf2f96a8 

24  

Thủ tục cho phép người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tiến 

hành nghiên cứu, sưu tầm, tư 

liệu hóa di sản văn hóa phi vật 

thể tại địa phương 

1.003838 Di sản văn hóa 

Quyết định số 1145/QĐ-

UBND ngày 11/9/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-cca3-

70e8-b362-0e7f95c5bd3f 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=422847
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=422920
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=422936
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=422883
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=422883
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=422885
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

25  
Thủ tục cấp giấy phép phân 

loại phim (cấp tỉnh) 
1.011454 Điện ảnh 

- Quyết định số 310/QĐ-

UBND ngày 26/01/2026 của 

UBND tỉnh; 

- Quyết định số 1521/QĐ-

UBND ngày 06/5/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-e46b-

7348-8e08-33888ad1c87f 

26  

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức 

liên hoan phim, liên hoan 

phim chuyên ngành, chuyên 

đề, giải thưởng phim, cuộc thi 

phim tại Việt Nam 

1.011452 Điện ảnh 

Quyết định số 1834/QĐ-

UBND ngày 01/6/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-e458-

73af-bbe8-af40015180a1 

27  

Thủ tục phát hành, phổ biến 

phim phục vụ nhiệm vụ chính 

trị không phát sinh doanh thu 

(cấp tỉnh) 

2.002897 Điện ảnh 

Quyết định số 2307/QĐ-

UBND ngày 06/7/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019f1b9c-f6a8-

701c-8190-487e629303bb 

28  

Thủ tục phát hành, phổ biến 

phim phục vụ nhiệm vụ chính 

trị có phát sinh doanh 

thu (cấp tỉnh) 

2.002898 Điện ảnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019f1b9f-ed08-

738c-8d1c-8c66692a1fe0 

29  

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ 

chức thi sáng tác tác phẩm mỹ 

thuật (thẩm quyền của Sở Văn 

hóa và Thể thao) 

1.001833 

Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và 

Triển lãm 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b55d-

725a-a5e9-b5eb9fbaffd6 

30  
Thủ  tục  cấp giấy phép triển 

lãm mỹ thuật 
1.001809 

Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và 

Triển lãm 

Quyết định số 268/QĐ-

UBND ngày 08/02/2023 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b54b-

707a-965b-b91834d8aabf 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=315458
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

 

31  

Thủ tục cấp giấy phép sao 

chép tác phẩm mỹ thuật về 

danh nhân văn hóa, anh hùng 

dân tộc, lãnh tụ 

1.001778 

Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và 

Triển lãm 

Quyết định số 268/QĐ-

UBND ngày 08/02/2023 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b53e-

747d-a2bf-55345a20d1f6 

 

 

 

32  

Thủ tục cấp giấy phép xây 

dựng tượng đài, tranh hoành 

tráng 

1.001755 

Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và 

Triển lãm 

Quyết định số 268/QĐ-

UBND ngày 08/02/2023 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b53e-

713d-b8f5-b60a4f1c821d 

 

 

33  
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức 

trại sáng tác điêu khắc 
1.001738 

Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và 

Triển lãm 

- Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh; 

- Quyết định số 1757/QĐ-

UBND ngày 26/5/2026 của 

UBND tỉnh. 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b53b-

70c5-b040-f291ac9bd25f 

34  

Thủ tục cấp giấy phép triển 

lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại 

Việt Nam 

1.001704 

Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và 

Triển lãm 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b529-

7707-a9de-9c6031701ad5 

35  

Thủ tục cấp giấy phép đưa tác 

phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam 

ra nước ngoài triển lãm 

1.001671 

Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và 

Triển lãm 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b53f-

73ef-8ab0-140c4c4395ec 

 

 



7 

 

TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

 

 

36  

Thủ tục cấp giấy phép tổ 

chức triển lãm do các tổ 

chức, cá nhân tại địa phương 

đưa ra nước ngoài không vì 

mục đích thương mại 

1.001229 

Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và 

Triển lãm 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad95-

76ce-9674-a75dedc2d319 

37  

Thủ tục cấp giấy phép tổ 

chức triển lãm do cá nhân 

nước ngoài tổ chức tại địa 

phương không vì mục đích 

thương mại 

1.001211 

Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và 

Triển lãm 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad9c-

75f9-80be-79e64f843800 

38  

Thủ tục phê duyệt nội dung 

tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm 

nhiếp ảnh nhập khẩu cấp 

tỉnh 

2.001496 

Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và 

Triển lãm 

- Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh; 

- Quyết định số 1834/QĐ-

UBND ngày 01/6/2026 của 

UBND tỉnh. 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-fbd8-

748c-a899-8bb4359ecd95 

 

 

 

 

39  

Thủ tục thông báo tổ chức 

triển lãm do tổ chức ở địa 

phương hoặc cá nhân tổ chức 

tại địa phương không vì mục 

đích thương mại 

1.001147 

Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và 

Triển lãm 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad88-

74a7-a1dd-0efbe1781366 

40  
Thủ tục tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật 
1.009397 

Nghệ thuật 

biểu diễn 

Quyết định số 1757/QĐ-

UBND ngày 26/5/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-e44a-

7705-a455-6f7239cfe9de 
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

41  
Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên 

hoan 
1.009398 

Nghệ thuật 

biểu diễn 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-e44f-

710a-9b54-3a94d97775b7 

42  
Thủ tục tổ chức cuộc thi người 

đẹp, người mẫu 
1.009399 

Nghệ thuật 

biểu diễn 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-e450-

7013-985c-8fc28172966c 

43  
Thủ tục ra nước ngoài dự thi 

người đẹp, người mẫu 
1.009403 

Nghệ thuật 

biểu diễn 

- Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 

- Quyết định số 1353/QĐ-

UBND ngày 20/4/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-e44a-

7705-a455-715147e76fb7 

44  
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội 

cấp tỉnh 
1.003676 Văn hóa 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-c4f4-

748a-b90f-94d9c6197a8c 

45  
Thủ tục thông báo tổ chức lễ 

hội cấp tỉnh 
1.003654 Văn hóa 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-c4eb-

774d-a06f-6c619155ddd5 

46  

Thủ tục kiểm tra chuyên 

ngành văn hóa phẩm không 

nhằm mục đích kinh doanh 

trước khi xuất khẩu cấp tỉnh 

1.003743 Văn hóa 

Quyết định số 1757/QĐ-

UBND ngày 26/5/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-c577-

7749-bbc4-179495f31035 

47  

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông 

báo sản phẩm quảng cáo trên 

bảng quảng cáo, băng-rôn 

1.004650 Quảng cáo 

Quyết định số 535/QĐ-

UBND ngày 10/02/2026 của 

UBND tỉnh 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-d4c8-

725d-8498-130caf913cf2 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=250560
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5251
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5220


9 

 

TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

48  

Thủ tục tiếp nhận thông báo 

tổ chức đoàn người thực hiện 

quảng cáo 

1.004645 Quảng cáo 

- Quyết định số 658/QĐ-

UBND ngày 11/8/2025 của 

UBND tỉnh 

- Quyết định số 2100/QĐ-

UBND ngày 17/6/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-d4c2-

724e-9592-6b77fecd2e0f 

49  

Thủ tục thông báo nhập khẩu 

văn hóa phẩm (trừ di vật, cổ 

vật) không nhằm mục đích 

kinh doanh cấp tỉnh 

1.003784 

Hoạt động mua 

bán hàng hóa 

quốc tế chuyên 

ngành văn hóa 

Quyết định số 1757/QĐ-

UBND ngày 26/5/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-c516-

74b6-bb3e-d766e6ae9024 

50  

Thủ tục xác nhận danh mục 

sản phẩm nghe nhìn có nội 

dung vui chơi giải trí nhập 

khẩu cấp tỉnh 

1.003560 

Hoạt động mua 

bán hàng hóa 

quốc tế chuyên 

ngành văn hóa 

- Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

- Quyết định số 1834/QĐ-

UBND ngày 01/6/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-c4d8-

761e-8f5c-cb1bd8448bc6 

51  
Thủ tục xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ nhân dân” 
1.001376 

Thi đua, khen 

thưởng 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b52a-

71a1-9b58-fae24937e36b 

52  
Thủ tục xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ ưu tú” 
1.001108 

Thi đua, khen 

thưởng 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad8a-

7410-a990-914dd5b23484 
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

53  

Thủ tục xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân” trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật 

thể 

1.001032 
Thi đua, khen 

thưởng 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad8e-

76cc-ac1d-946e3b1f9db8 

54  

Thủ tục xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh 

vực di sản văn hóa phi vật thể 

1.000971 
Thi đua, khen 

thưởng 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad83-

750b-bf5b-51b25659dee6 

55  

Thủ tục xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ 

thuật 

1.000871 
Thi đua, khen 

thưởng 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad5c-

72bb-8875-8e3dce825af6 

56  
Xét tặng “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật 
1.000564 

Thi đua, khen 

thưởng 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-a5b3-

7363-b270-cf1c7e239942 

57  

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

thành lập và hoạt động của chi 

nhánh cơ sở văn hóa nước 

ngoài tại Việt Nam 

1.006412 
Hợp tác quốc 

tế 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-dc67-

7484-a08d-6d351f92283e 

58  

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 

nhận thành lập và hoạt động 

của chi nhánh cơ sở văn hóa 

nước ngoài tại Việt Nam 

1.001082 
Hợp tác quốc 

tế 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad86-

76a9-9fe1-f0e29c99c683 

59  

Thủ tục gia hạn Giấy chứng 

nhận thành lập và hoạt động 

của chi nhánh cơ sở văn hóa 

nước ngoài tại Việt Nam. 

1.001091 
Hợp tác quốc 

tế 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad8e-

76cc-ac1d-983e8ee74de5 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1539
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1436
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1289
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

60  

Thủ tục cấp lần đầu Giấy 

chứng nhận đăng ký thành lập 

của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ 

giúp phòng, chống bạo lực gia 

đình 

1.012080 Gia đình 

- Quyết định số 1353/QĐ-

UBND ngày 20/4/2026 của 

UBND tỉnh 

- Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ebfb-

7235-b65f-a7ab6bca2432 

61  

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký thành lập của cơ 

sở cung cấp dịch vụ trợ giúp 

phòng, chống bạo lực gia đình 

1.012081 Gia đình 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ebf2-

71e3-8ebd-a820d90c7a79 

62  

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký thành lập của cơ 

sở cung cấp dịch vụ trợ giúp 

phòng, chống bạo lực gia đình 

1.012082 Gia đình 

- Quyết định số 1353/QĐ-

UBND ngày 20/4/2026 của 

UBND tỉnh 

- Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ebfa-

723b-aef7-07fd9614fd6d 

63  

Thủ tục cấp lại Thẻ giám định 

viên quyền tác giả, quyền liên 

quan 

 

1.003780 
Bản quyền tác 

giả 
Quyết định số 1571/QĐ-

UBND ngày 12/5/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-c510-

700f-9091-8f0d8fdec05b 

64  

Thủ tục cấp Thẻ giám định 

viên quyền tác giả, quyền liên 

quan 

 

1.003801 
Bản quyền tác 

giả 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-cca9-

752f-a3d5-57cb04a857dc 

65  

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 

nhận tổ chức giám định quyền 

tác giả, quyền liên quan 

 

1.003922 
Bản quyền tác 

giả 

Quyết định số 1757/QĐ-

UBND ngày 26/5/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-cca6-

729f-9f55-2543b0f94971 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=330504
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=330504
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=330504
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

66  

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

tổ chức giám định quyền tác 

giả, quyền liên quan 

 

1.003948 
Bản quyền tác 

giả 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-cca6-

73bf-86b1-311ce27d5ef4 

67  

Thủ tục lựa chọn đề cương để 

hỗ trợ viết, sáng tác tác phẩm 

văn học (cấp tỉnh) 

 

2.002839 Văn học 

- Quyết định số 509/QĐ-

UBND ngày 09/02/2026 của 

UBND tỉnh. 

- Quyết định số 1258/QĐ-

UBND ngày 09/04/2026. 

 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfe-03aa-

7772-9e92-67bd5a4d4e96 

68  

Thủ tục hỗ trợ sáng tác tác 

phẩm văn học (cấp tỉnh) 

 

2.002840 Văn học 

- Quyết định số 509/QĐ-

UBND ngày 09/02/2026 của 

UBND tỉnh. 

- Quyết định số 1258/QĐ-

UBND ngày 09/04/2026. 

 

 

 

http://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfe-03a5-

764c-9485-f03b05449723 

69  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao của câu lạc bộ 

thể thao chuyên nghiệp 

1.002445 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-bd12-

718a-a9f0-76a93d7f25e7 

70  

Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể thao 

1.002396 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-bcfe-

74ef-8f3e-4452be366188 



13 

 

TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

  

 

 

 

 

71  

Thủ tục cấp lại giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

trong trường hợp thay đổi nội 

dung ghi trong giấy chứng 

nhận 

1.003441 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-bd39-

7171-8741-3a13dfd310e2 

72  

Thủ tục cấp lại giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

trong trường hợp bị mất hoặc 

hư hỏng 

1.000983 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad6c-

701f-911c-8391827c5fbc 

73  

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, 

trận thi đấu do liên đoàn thể 

thao quốc gia hoặc liên đoàn 

thể thao quốc tế tổ chức hoặc 

đăng cai tổ chức 

1.002022 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-bcfa-

742a-8fbe-707ba2e63bc0 

74  

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, 

trận thi đấu thể thao thành 

tích cao khác do liên đoàn 

thể thao tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương tổ chức 

1.002013 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b5b4-

704d-8cb6-285edb078011 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2922
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2909
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

75  

Thủ tục đăng cai tổ chức giải 

thi đấu vô địch từng môn thể 

thao của tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

1.001782 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b564-

7720-bc80-14c097ab2f3b 

76  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn 

Taekwondo 

1.001195 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad8e-

7447-a092-4dc01d1ba2da 

77  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn 

Karate 

1.000904 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad5c-

72bb-8875-9320425b0cf0 

78  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn 

Bơi, Lặn 

1.000883 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad57-

706d-9ee0-c27732a67075 

79  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn Dù 

lượn và Diều bay 

1.000830 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad64-

748a-86ee-b58009779344 

 

 

 

 

 

 



15 

 

TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

80  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn 

Judo 

1.000842 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad63-

72d6-809d-98bb79ddeb31 

81  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn 

Lân Sư Rồng 

2.002188 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfe-038f-

7528-9a24-0c987aff453c 

82  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn 

Quyền anh 

1.000560 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 154/QĐ-

UBND ngày 15/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-a5a7-

7045-806b-ecc37a6fcf3a 

83  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn Võ 

cổ truyền, Vovinam 

1.000544 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-a5d8-

717f-b971-e6fc220578b2 

84  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn Mô 

tô nước trên biển 

1.001213 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-adc4-

730c-83a7-f58174f1ed15 

85  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn 

Patin 

1.000485 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 154/QĐ-

UBND ngày 15/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-a5db-

72ad-8cae-d5fd83d9bd17 

86  
Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
1.005357 

Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-dc68-

73d2-8632-f6f6b816a066 



16 

 

TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

động thể thao đối với môn 

Lặn biển thể thao giải trí 

 

87  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn 

Bắn súng thể thao 

1.001801 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số  658/QĐ-

UBND ngày 11/8/2025 của 

UBND tỉnh 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b543-

717c-8446-e8fc76c27a54 

88  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn 

Wushu 

1.005162 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số  658/QĐ-

UBND ngày 11/8/2025 của 

UBND tỉnh 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-dc53-

70bf-b0eb-0344d3148e89 

89  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn 

Leo núi thể thao 

1.001517 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b525-

7467-9b8a-b2af1c7c8fd4 

90  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn 

Đấu kiếm thể thao 

1.001056 
Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ad92-

706a-b2c1-6428113faf2c 

91  
Cấp giấy phép xuất bản tài 

liệu không kinh doanh 
1.003868 

Xuất bản, in và 

phát hình 

Quyết định số 916/QĐ-

UBND ngày 28/8/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d90c9-cee7-

727c-a855-ac24b8084e6f 

92  
Cấp giấy phép hoạt động in 

xuất bản phẩm 
2.001594 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-fbde-

71c7-b9cf-9390a4c97806 

93  
Cấp lại giấy phép hoạt động in 

xuất bản phẩm 
2.001584 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-fbdc-

7756-bfd2-36082047df10 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5390
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

94  
Cấp giấy phép in gia công 

xuất bản phẩm cho nước ngoài 
2.001564 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-fbd8-

774a-82c8-8fb85380d2d5 

95  

Cấp giấy phép tổ chức triển 

lãm, hội chợ xuất bản phẩm 

 

1.003483 

Quyết định số 1548/QĐ-

UBND ngày 11/5/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-c4d4-

70ff-8211-5341845f1bb2 

96  
Xác nhận đăng ký hoạt động 

cơ sở in 
2.001740 

Quyết định số 1961/QĐ-

UBND ngày 09/6/2026  của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-fbef-

70ee-b0c6-9f8effe61770 

97  
Xác nhận thay đổi thông tin 

đăng ký hoạt động cơ sở  in 

2.001737 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-fbe9-

7337-b1ce-fd09019ebb44 

98  

Thủ tục cấp giấy phép thành 

lập văn phòng đại diện tại Việt 

Nam của Nhà xuất bản nước 

ngoài, tổ chức phát hành xuất 

bản phẩm nước ngoài 

1.013698 
Xuất bản, in và 

phát hình 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec15-

74b5-8f4d-488dba6edce4 

99  

Thủ tục cấp lại giấy phép 

thành lập văn phòng đại diện 

tại Việt Nam của Nhà xuất 

bản nước ngoài, tổ chức phát 

hành xuất bản phẩm nước 

ngoài 

1.013699 
Xuất bản, in và 

phát hình 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec08-

73f8-893c-b80f8945b8fe 

100  

Thủ tục cấp giấy phép hoạt 

động của cơ sở 

kinh doanh dịch vụ 

phát hành báo chí nhập khẩu 

1.116487 

 
Báo chí 

Quyết định số 3212/QĐ-

UBND ngày 08/9/2026  của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/01a031ad-b76d-

74cb-a43c-a03e01755abe 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=383653
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=383630
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

đối với cơ quan báo chí của 

địa phương 

 

101  

Thủ tục chấp thuận thay đổi 

nội dung ghi trong giấy phép 

mở chuyên trang của báo chí 

điện tử đối với cơ quan báo 

chí của địa phương 

3.000574 Báo chí 

Quyết định số 1961/QĐ-

UBND ngày 09/6/2026  của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019e80e0-f2ba-

737b-9dda-cad0e65f9f8f 

102  

Văn bản chấp thuận thay đổi 

nội dung ghi trong giấy phép 

xuất bản bản tin (địa phương) 

1.009386 Báo chí 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-e43d-

7457-b6ee-dabe91da41ec 

103  
Cấp giấy phép xuất bản bản 

tin (địa phương) 
1.009374 Báo chí 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-e429-

77dc-839b-6cd1c196064f 

104  

Thủ tục chấp thuận thay đổi 

nội dung ghi trong giấy phép 

hoạt động báo chí in, giấy 

phép hoạt động báo chí điện 

tử đối với cơ quan báo chí của 

địa phương 

1.013781 

 
Báo chí 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec15-

746e-aebe-b87d1d84e286 

105  

Thủ tục cấp giấy phép xuất 

bản thêm ấn phẩm đối với cơ 

quan báo chí của địa phương 

 

1.013782 Báo chí 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec17-

74d1-948c-87a5fb60b66b 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384039
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384093


19 

 

TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

106  

Thủ tục chấp thuận thay đổi 

nội dung ghi trong giấy phép 

xuất bản thêm ấn phẩm báo 

chí đối với cơ quan báo chí 

của địa phương 

1.013784 Báo chí 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec18-

72bc-bdb9-3b6188a28e0f 

 

 

 

 

 

 

107  

Thủ tục cấp giấy phép xuất 

bản phụ trương đối với cơ 

quan báo chí của địa phương 

1.013785 Báo chí 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec18-

73f3-8d3d-54d91e7d7376 

108  

Thủ tục cấp giấy phép xuất 

bản đặc san đối với các cơ 

quan, tổ chức ở địa phương 

1.013788 Báo chí 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec1f-

73a9-9a37-9feff66a0484 

 

 

 

 

109  

Thủ tục chấp thuận thay đổi 

nội dung trong giấy phép xuất 

bản đặc san đối với các cơ 

quan, tổ chức ở địa phương 

1.013789 Báo chí 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec2c-

771a-a338-9d92c89b32e6 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384054
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384076
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384077
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384042


20 

 

TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

110  
Thủ tục tiếp nhận đăng ký 

danh mục báo chí nhập khẩu 
1.013790 Báo chí 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec26-

745a-ba74-b2d0463fe204 

 

 

 

111  

Thủ tục cấp Giấy phép thiết 

lập trang thông tin điện tử 

tổng hợp 

 

2.001098 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

Quyết định số 1757/QĐ-

UBND ngày 26/5/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-fb9d-

708e-a78e-9870b593cc4c 

112  

Thủ tục sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép cung cấp dịch vụ 

mạng xã hội 

 

 

2.001168 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

Quyết định số 1757/QĐ-

UBND ngày 26/5/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-fbb2-

7181-9f8d-bd118ac295cb 

113  

Thủ tục gia hạn Giấy phép 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử G1 trên 

mạng 

1.004250 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

Quyết định số 1757/QĐ-

UBND ngày 26/5/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-cce9-

7501-ab94-cfbe3336102e 

114  

Thủ tục gia hạn Giấy phép 

cung cấp dịch vụ mạng xã hội 

 

2.001169 

 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

Quyết định số 1757/QĐ-

UBND ngày 26/5/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-fbce-

77bd-9449-6ce38a020289 

115  

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép cung cấp dịch vụ phát 

thanh, truyền hình trả tiền 

(TTHC mới phân cấp từ 

1.004321 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

 

Quyết định số 2665/QĐ-

UBND ngày 31/7/2026  của 

UBND tỉnh. 

 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384057


21 

 

TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

Trung ương về 

cấp tỉnh) 

 

116  

Thủ tục gia hạn Giấy phép 

cung cấp dịch vụ phát thanh, 

truyền hình trả tiền (TTHC 

mới phân cấp từ Trung ương 

về cấp tỉnh) 

1.004233 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

 

Quyết định số 2665/QĐ-

UBND ngày 31/7/2026  của 

UBND tỉnh. 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-cce7-

730c-ba57-c944b1f867a2 

117  

Thủ tục cấp giấy xác nhận 

thông báo cung cấp dịch vụ 

mạng xã hội 

2.002772 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfe-03a4-

777d-8c2d-e84290d9677b 

118  

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy 

xác nhận thông báo cung cấp 

dịch vụ mạng xã hội 

2.002773 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfe-03a2-

750f-bf80-9892500e3e33 

119  

Cấp đăng ký thu tín hiệu 

truyền hình nước ngoài trực 

tiếp từ vệ tinh 

2.001765 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

 

Quyết định số 2665/QĐ-

UBND ngày 31/7/2026  của 

UBND tỉnh. 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfe-037c-

72ae-a6ec-0c15c4d75b6b 

120  

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng 

nhận đăng ký thu tín hiệu 

truyền hình nước ngoài trực 

tiếp từ vệ tinh 

1.003384 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

 

Quyết định số 2665/QĐ-

UBND ngày 31/7/2026  của 

UBND tỉnh. 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-bd2b-

76dd-877a-180be92d9724 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=383682
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=383682


22 

 

TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

121  

Thủ tục chấp thuận 

thay đổi biểu tượng ghi trong 

giấy phép sản xuất kênh 

chương 

trình phát thanh trong nước, 

giấy phép sản xuất kênh 

chương trình truyền hình trong 

nước (cho cơ 

quan báo chí hoạt 

động phát thanh, 

truyền hình cấp tỉnh) 

3.000575 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

Quyết định số 2778/QĐ-

UBND ngày 12/8/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019e80e9-56bc-

779b-8f64-b8b7fc227ac6 

122  

Thủ tục chấp thuận thay đổi 

biểu tượng ghi trong giấy 

phép hoạt động phát thanh, 

truyền hình (cho cơ quan báo 

chí hoạt động phát thanh, 

truyền hình cấp tỉnh) 

1.116208 

 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

Quyết định số 2778/QĐ-

UBND ngày 12/8/2026 của 

UBND tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019fd644-f9d6-

740e-82fc-3b488601a7a9 

123  

Công bố chất lượng dịch vụ 

phát thanh, 

truyền hình 

1.004104 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

Quyết định số 1834/QĐ-

UBND ngày 01/6/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ccb7-

764e-8a88-16d340eb4912 

124  

Cấp giấy chứng nhận cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử G2, 

G3, G4 trên mạng 

1.002001 Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b554-

745f-ad22-1afed014764e 

125  

Cấp giấy xác nhận thông báo 

phát hành trò chơi điện tử G2, 

G3, G4 trên mạng 

1.004508 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-d479-

736c-81b4-f064cfaf6dc7 



23 

 

TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

126  

Sửa đổi, bổ sung giấy phép 

thiết lập trang thông tin điện 

tử tổng hợp 

1.005452 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

Quyết định số 1757/QĐ-

UBND ngày 26/5/2026 của 

UBND tỉnh 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-dc6e-

72cf-ba1c-14ab515f439b 

127  

Gia hạn giấy phép thiết lập 

trang thông tin điện tử tổng. 

hợp 

2.001091 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

- Quyết định số 1757/QĐ-

UBND ngày 26/5/2026 của 

UBND tỉnh 

- Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-fba4-

7418-b25f-d92cc9093736 

128  

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng 

nhận cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử G2, G3, G4 trên mạng 

1.001976 

Quyết định số 916/QĐ-

UBND ngày 28/8/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b55b-

7379-8a13-2b54fa5eac17 

129  

Gia hạn giấy chứng nhận cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

G2, G3, G4 trên mạng 

2.002738 

Quyết định số 916/QĐ-

UBND ngày 28/8/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfe-039d-

7077-8b6f-108e4ce740f5 

130  

Sửa đổi, bổ sung giấy xác 

nhận thông báo phát hành trò 

chơi điện tử G2, G3, G4 trên 

mạng 

2.002739 

- Quyết định số 1418/QĐ-

UBND ngày 24/4/2026 của 

UBND tỉnh 

- Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfe-039d-

7689-8a7a-a1137634d64d 

131  

Trưng bày tranh, ảnh và các 

hình thức thông tin khác bên 

ngoài trụ sở cơ quan đại diện 

1.003888 
Thông tin đối 

ngoại 

Quyết định số 916/QĐ-

UBND ngày 28/8/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ccab-

700b-9776-2ed74bc2cced 



24 

 

TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài (địa phương) 

 

132  

Thủ tục công nhận điểm du 

lịch 

 

1.004528 Du lịch  

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-d47b-

7430-b8f5-cff30e30ff43 

133  

Thủ tục cấp giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

 

2.001628 Du lịch 

Quyết định số 1903/QĐ-

UBND ngày 08/6/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-fbf2-

71b8-9f6d-614c31662241 

134  

Thủ tục chấm dứt hoạt động 

của Văn phòng đại diện tại 

Việt Nam của doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ lữ hành 

nước ngoài 

 

1.001837 Du lịch 

Quyết định số 2295/QĐ- 

UBND ngày 01/12/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b54a-

700f-a51f-44b69566df7a 

135  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

khoá cập nhật kiến thức cho 

hướng dẫn viên du lịch nội địa 

và hướng dẫn viên du lịch 

quốc tế 

 

1.004605 Du lịch 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

 

 

http://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-d4aa-

756f-b5fc-8a172aa4633a 

136  

Thủ tục cấp giấy phép thành 

lập Văn phòng đại diện tại 

Việt Nam của doanh nghiệp 

1.003717 Du lịch 

Quyết định số 311/QĐ-

UBND ngày 26/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-c516-

7260-bab9-dcd5838aca47 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6381
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5504
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4589


25 

 

TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

kinh doanh dịch vụ lữ hành 

nước ngoài 

 

137  

Thủ tục cấp lại giấy phép 

thành lập Văn phòng đại diện 

tại Việt Nam của doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nước ngoài trong trường 

hợp Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện bị mất, bị huỷ 

hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu 

huỷ 

 

1.003275 Du lịch 

Quyết định số 311/QĐ-

UBND ngày 26/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-bd2b-

7578-85ff-c43bc7d2da7e 

138  

Thủ tục điều chỉnh giấy phép 

thành lập Văn phòng đại diện 

tại Việt Nam của doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nước ngoài 

 

1.014144 

 
Du lịch 

Quyết định số 311/QĐ-

UBND ngày 26/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec35-

77af-969f-98c1f78454f3 

139  

Thủ tục gia hạn giấy phép 

hành lập Văn phòng đại diện 

tại Việt Nam của doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nước ngoài 

1.003002 Du lịch 

Quyết định số 311/QĐ-

UBND ngày 26/01/2026 của 

UBND tỉnh 

http://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-bd16-

76bb-9c89-eb94e33fa1ab 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2666
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4267


26 

 

TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

 

140  

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn 

viên du lịch tại điểm 

 

1.001440 Du lịch 

Quyết định số 1903/QĐ-

UBND ngày 08/6/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b526-

75c8-a04d-beec224973cf 

141  

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn 

viên du lịch quốc tế 

 

1.004628 Du lịch 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d7fa8-0b23-

732b-a247-5012a7de5171 

142  

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn 

viên du lịch nội địa 

 

1.004623 Du lịch 

Quyết định số 04/QĐ-

UBND ngày 05/01/2026 của 

UBND tỉnh 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d7fa4-c5c7-

744b-afcf-3c51350aa612 

143  

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn 

viên du lịch quốc tế, thẻ 

hướng dẫn viên du lịch nội địa 

 

1.001432 Du lịch 

Quyết định số 1903/QĐ-

UBND ngày 08/6/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d90c7-0901-

71cb-ab99-2f6e20b9ce08 

144  

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn 

viên du lịch 

 

1.004614 Du lịch 

Quyết định số 1903/QĐ-

UBND ngày 08/6/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d7fa0-f695-

75df-8834-aa4c22e41529 

145  

Thủ tục công nhận khu du lịch 

cấp tỉnh 

 

1.003490 Du lịch 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-c4d5-

7208-980d-567a429a9946 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4990
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

146  

Thủ tục công nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du lịch 

 

1.004551 Du lịch 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-d47d-

77c9-bdaf-a1a41e499e0a 

147  

Thủ tục công nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ vui chơi, giải trí 

đạt tiêu chuẩn phục vụ khách 

du lịch 

1.004503 Du lịch 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-d475-

7309-85ec-418356990e62 

148  

Thủ tục công nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ chăm sóc sức 

khoẻ đạt tiêu chuẩn phục vụ 

khách du lịch 

 

1.001455 Du lịch 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-b53f-

7051-ad02-8f2f1267c2cf 

149  

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

trong trường hợp doanh 

nghiệp chấm dứt hoạt động 

kinh doanh dịch vụ lữ hành, 

giải thể hoặc phá sản 

 

1.014629 Du lịch 

Quyết định số 154/QĐ-

UBND ngày 15/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-f3fe-

71ff-a217-509333771ab4 

150  

Thủ tục công nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ mua sắm đạt 

tiêu chuẩn phục vụ khách du 

lịch 

 

1.004580 Du lịch 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-d48b-

740e-8124-dab78555b427 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6461
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6444
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6435
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6412
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

151  

Thủ tục công nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du lịch 

 

1.004572 Du lịch 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-d47c-

73fc-b87e-da9cf320600a 

152  

Thủ tục công nhận hạng cơ sở 

lưu trú du lịch: hạng 1- 3 sao 

đối với cơ sở lưu trú du lịch 

(khách sạn, biệt thự du lịch, 

căn hộ du lịch, tàu thuỷ lưu trú 

du lịch) 

1.004594 Du lịch 

Quyết định số 1555/QĐ-

UBND ngày 11/05/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-d4ac-

706a-b2e7-7f96b3d0c088 

153  

Thủ tục cấp lại giấy phép 

thành lập Văn phòng đại diện 

tại Việt Nam của doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nước ngoài trong trường 

hợp chuyển địa điểm đặt trụ 

sở của văn phòng đại diện 

1.003240 Du lịch 

Quyết định số 311/QĐ-

UBND ngày 26/01/2026 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-bd24-

74fc-863a-e11f0b680160 

154  
Miễn nhiệm giám định viên tư 

pháp 
2.000894 

Giám định tư 

pháp 

Quyết định số 2166/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

UBND tỉnh 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-8e4f-

7208-a4a6-887e6f5a8e42 

II CẤP XÃ     

1  

Thủ tục cấm tiếp xúc theo 

Quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

1.012084 

 

 

 

Văn hóa cơ sở 

Quyết định số 3088/QĐ-

UBND ngày 13/12/2023 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ebf7-

71af-90e5-9e9ffe94bcaa 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6347
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

2  
Thủ tục hủy bỏ Quyết định 

cấm tiếp xúc. 
1.012085 Văn hóa cơ sở 

Quyết định số 3088/QĐ-

UBND ngày 13/12/2023 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ebf9-

75cc-b9d0-a639b35a5f14 

3  
Thủ tục thông báo tổ chức lễ 

hội cấp xã 
1.003622 Văn hóa 

Quyết định số 181/QĐ-

UBND ngày 19/01/2021 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-c4cb-

734d-bb80-29723a707c08 

4  
Thủ tục công nhận câu lạc bộ 

thể thao cơ sở 
2.000794 

Thể dục thể 

thao 

Quyết định số 181/QĐ-

UBND ngày 19/01/2021 

 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-fba4-

7418-b25f-d4e06bd25809 

5  
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng 

ký lễ hội quy mô cấp xã 
1.013791 Văn hóa 

Quyết định số 1846/QĐ-

UBND ngày 27/06/2025 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec2b-

7125-824c-c4bea27bd2c8 

6  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng 

1.013792 

Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

Quyết định số 1846/QĐ-

UBND ngày 27/06/2025 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec30-

74cf-b2d7-89358371679b 

7  

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng 

1.013793 
Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện 

tử 

Quyết định số 1846/QĐ-

UBND ngày 27/06/2025 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec2c-

7409-b1a9-5c4dc70b847a 

8  

Thủ tục gia hạn giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động 

điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng 

1.013794 
Quyết định số 1846/QĐ-

UBND ngày 27/06/2025 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec2d-

7265-a40a-ad05039b075e 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5173
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2567
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384049
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384049
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384049
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TT Thủ tục hành chính 

Mã TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 
Quyết định công bố hoặc 

công bố danh mục TTHC 
Link Cổng DVCQG 

9  

Thủ tục hưởng trợ cấp sinh 

hoạt hàng tháng đối với Nghệ 

nhân nhân dân, 

Nghệ nhân ưu tú 

1.014310 Di sản văn hóa 
Quyết định số 1067/QĐ-

UBND ngày 05/09/2025 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-ec2d-

7265-a40a-ad05039b075e 

10  

Thủ tục thôi hưởng trợ cấp 

sinh hoạt hàng tháng, bảo 

hiểm y tế đối với Nghệ nhân 

nhân dân,  Nghệ nhân ưu tú 

1.014312 Di sản văn hóa 
Quyết định số 1067/QĐ-

UBND ngày 05/09/2025 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019d2bfd-f3cc-

7396-a6b0-2ec5b245e727 

11  
Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt 

động in (cấp xã) 
3.000569 

Xuất bản, in và 

phát hình 
Quyết định số 1757/QĐ-

UBND ngày 26/5/2026 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019e1f0d-ac7e-

766d-9000-0d3e2c767b68 

12  

Thủ tục xác nhận thay đổi 

thông tin đăng ký hoạt động 

in (cấp xã) 

3.000570 

 

Xuất bản, in và 

phát hình 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019e1f10-7a59-

74eb-97dd-0d550e7b1d33 

13  
Khai báo hoạt động phát hành 

xuất bản phẩm 

 

3.000576 

Xuất bản, in và 

phát hình 

Quyết định số 1961/QĐ-

UBND ngày 09/6/2026 

https://dichvucong.gov.vn/thu-

tuc-hanh-chinh/019e80ec-3681-

73b8-a21e-ae592510a0d2 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412788
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412415

